TUẦN 18. HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2024 – 2025
(Từ ngày 6 tháng 1 đến 13 tháng 1 năm 2025)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	HAI
	SÁNG
	1
	HĐ dưới cờ
	HĐTN: Tìm hiểu trò chơi dân gian trong lễ hội
	

	
	
	2
	Toán
	Em vui học toán
	

	
	
	3
	Học vần
	Ôn tập cuối học kì I   - (Luyện tập)
	

	
	
	4
	Học vần
	Ôn tập cuối học kì I   - (Luyện tập)
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Bài 10: Cây xanh quanh em
(Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.)
	

	
	
	2
	Toán (tăng)
	Ôn luyện tuần 16: Luyện tập chung (Tiết 3)
	

	
	
	3
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	BA
	CHIỀU
	1
	Học vần
	Ôn tập cuối học kì I - (Đánh giá: Đọc thành tiếng)
	

	
	
	2
	Học vần
	Ôn tập cuối học kì I - (Đánh giá: Đọc thành tiếng)
	

	
	
	3
	Tập viết
	Ôn tập cuối học kì I - (Tập viết: Tiết 35: Ôn tập cuối kì 1)
	

	NĂM
	SÁNG
	1
	Học vần
	Ôn tập cuối học kì I - (Đọc hiểu, viết: Bài luyện tập)
	

	
	
	2
	Học vần
	Ôn tập cuối học kì I - (Đọc hiểu, viết: Bài kiểm tra)
	

	
	
	3
	Toán
	Ôn tập
	

	
	
	4
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết 
	Ôn tập cuối học kì I
	

	
	
	2
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	
	3
	Toán (tăng)
	Ôn luyện tuần 17: Em ôn lại những gì đã học (Tiết 1)
	

	SÁU
	CHIỀU
	1
	Kể chuyện
	Ôn tập cuối học kì I
	

	
	
	2
	Học vần
	Ôn tập cuối học kì I
	

	
	
	3
	Sinh hoạt+ HĐTN
	Sinh hoạt Sao
Tập chơi các trò chơi dân gian
	

	HAI

(13/1)
	SÁNG
	1
	Học vần
	Đ.c Thu soạn dạy
	

	
	
	2
	Học vần
	
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng cuối học kì I
	Dạy bù nghỉ Tết dương lịch

	
	
	4
	Đạo đức
	Ôn tập cuối học kì I
	


     Duyệt, ngày 3 tháng 1 năm 2025
                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 18

Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2025
            Buổi sáng
Tiết 1                                        SINH HOẠT DƯỚI CỜ
HĐTN: TÌM HIỂU TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG LỄ HỘI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết được yêu cầu của nhà trường về việc tìm hiểu trò chơi dân gian trong các lễ hội.

 - Hứng thú tìm hiểu các trò chơi dân gian.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 18

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 17.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 18.

- Tuyên  gương “Người tốt việc tốt”

+ Trường lớp 2A nhặt được 2000 đồng.

( Các ĐC GVCN hỏi xem HS lớp mình ai bị mất tiền hoặc vòng bạc tìm gặp cô Hân nhận về ạ!)

- Đã tổ chức kết nạp đội cho 37 em học sinh tiêu biểu khối lớp 3 vào sáng thứ 3 ngày 31 tháng 12 năm 2024.

- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp.

Phương hướng tuần 17:

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường.

- Nghiêm cấm HS mua,bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ.

- Đội cờ đỏ nghiêm túc trực ban vào đầu giờ các buổi chiều. Nhắc nhở phụ huynh để xe đúng nơi quy định.

- Các lớp có cây xanh tích cực chăm sóc, giữ gìn , bảo vệ cây.

- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. 

- Tich cực học tập tốt, rèn luyện chăm. Giữ gìn vệ sinh, nền nếp thật tốt.

- Lớp 4B trực ban 3 cầu thang tuần 18.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 18.

- Khối lớp 4 chuẩn bị nội dung Hoạt động trải nghiệm cho tiết sinh hoạt dưới cờ tuần 19 theo như kế hoạch đầu năm.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Tâm triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện



HĐTN: TÌM HIỂU TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG LỄ HỘI 
*Bổ sung:
- GV phổ biến cho HS tìm hiểu về các trò chơi dân gian trong các lễ hội. Nội dung chính tập trung vào: 

- Nêu khái quát ý nghĩa, các giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam qua trò chơi dân gian.

 - Sưu tầm, tìm hiểu một số trò chơi dân gian thường thấy trong các lễ hội quê hương qua các tài liệu, sách báo, bạn bè hoặc người thân. 

- Nêu kế hoạch tổ chức chơi trò chơi dân gian của nhà trường. 

- Hướng dẫn lớp tổ chức cho HS tiến hành tìm hiểu về trò chơi dân gian.
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Tiết 2                                                     TOÁN
EM VUI HỌC TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Học xong bài này, HS sẽ được trải nghiệm các hoạt động:

-Hát và vận động theo nhịp, chơi trò chơi thông qua đó cúng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 10.

-Vẽ tranh biếu diễn phép cộng, phép trừ qua đó hiểu ý nghĩa phép cộng, phép trừ.

-Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật gắn với các hoạt động tạo hình.

-Phát triển các NL toán học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- Vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  

Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 107 )
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Tiết 3+4                                              HỌC VẦN
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (Tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Làm đúng bài tập: Nổi vần (trên mỗi toa tàu) với từng mặt hàng.

· Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chú bé trên cung trăng.
· Nhớ quy tắc chính tả ng / ngh, làm đúng BT điền chữ ng / ngh.
· Tập chép đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đúng chính tả 1 câu văn.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Máy tính, học liệu điện tử

-Bộ đồ dùng Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 244)
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Buổi chiều
Tiết 1                                           TỰ NHIÊN XÃ HỘI
CÂY XANH QUANH EM (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
    * Về nhận thức khoa học:

- Nêu được tên một số cây và bộ phận bên ngoài của cây.
    * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:

Đặt được các câu hỏi đơn giản để tìm hiểu một số đặc điểm bên ngoài của cây xung quanh. 

    * Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

Phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, ... ). 

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các đặc điểm của cây xanh.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, học liệu điện tử

-SGK TNXH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:

Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội (Trang 96)

Tiết 2                                              TOÁN (TĂNG)
ÔN LUYỆN TUẦN 16: LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10, ôn tập cuối học kỳ I.

- Biết cộng, trừ trong phạm vi 10.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng tính toán, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 3
	C. Vận dụng
1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 8. Tô màu các phép tính và kết quả tương ứng cùng một màu:

    - GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát hình

    - HD học sinh làm bài

    - GV yêu cầu HS nêu cách làm.

* Bài 9. Viết phép tính (theo mẫu)
- GV hỏi: Hình đầu tiên tổng có bao nhiêu quả? Số quả mỗi loại lần lượt như thế nào?

- GV yêu cầu HS điền các số lần lượt tương ứng với số quả vào ô trống.

- 3 HS lên bảng làm bài, dưới đổi vở đối chiếu kết quả với nhau.

- HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chốt đáp án đúng.

* Bài 10. Số?
- GV nêu yêu cầu. Cho HS quan sát hình

- HD học sinh làm bài

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát tranh

- HS quan sát hình

- HS làm bài 

- HS nêu bài làm của mình
- HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS đổi vở đối chiếu kết quả.

- HS quan sát hình

- HS làm bài 

- HS nêu bài làm của mình



Tiết 3                                        TIẾNG VIÊT (TĂNG)

LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Nhớ quy tắc chính tả g/gh, làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe – viết đúng câu văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.

2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.

Đề bài

I. Đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt 
 Câu 1. Nèi « ch÷ víi  h×nh cho phï hîp : 
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Câu 2. Nèi « ch÷ cho phï hîp : 
 




Câu 3: Bµi ®äc :                      

Lan mª vÏ

        BÐ Lan rÊt mª vÏ . BÐ vÏ c¸nh ®ång lóa chÝn vµng. §µn cß l­în nghiªng gi÷a ®ång. Cã c¶ mÆt trêi ®á chãt nh« lªn. §»ng xa lµ nhµ nhá san s¸t. 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1)  BÐ Lan rÊt mª g× ?  ( M1)  

	 A. H¸t
	 B. VÏ 

	 C. Móa
	 D. §i häc 


2) :  BÐ Lan vÏ nh÷ng g× ?  (M2)
	A. C¸nh ®ång lóa , ®µn cß.
	B. C¸nh ®ång lóa, ®µn cß, mÆt trêi. 

	C. C¸nh ®ång lóa, ®µn cß, mÆt trêi, nhµ.


II. Bµi tËp  

C©u 1.  §iÒn vµo chç chÊm ng hoÆc ngh 
    l¾ng  ……......e     ...…….iªm trang       ®µn  ….....an         cñ  ....…...Ö                              

C©u 2. §iÒn chữ thÝch hîp vµo chç chÊm .[image: image5.jpg]
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    rãt  …..… …      con   ………..…       …….…..  tre          thî  ………

C©u 3: ViÕt tiÕng  Êm , kh«n, ng¸t,  mÝt  vµo chç chÊm cho phï hîp.
a. Hoa  hång th¬m …………..........….
b. Qu¶  …………… chÝn cã vÞ ngät, th¬m kh¾p nhµ.
c. Chã bÐc giª lµ gièng chã rÊt ……………………….. 

d. Mïa ®«ng, em cÇn gi÷ ........................ cho c¬ thÓ.   
1.HS làm bài.

2.Chấm, chữa bài.

3.Nhận xét tiết kiểm tra.


Thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2025
           Buổi chiều 

Tiết 1+2                                               HỌC VẦN

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – Đánh giá đọc thành tiếng (T3+4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 - Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 35 - 40 tiếng chứa vần đã học. Ngữ liệu kiểm tra là các đoạn đã được đánh số thứ tự mà đề kiểm tra đã giới thiệu.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu bốc thăm bài đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  

Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 245)

Tiết 3                                                  TẬP VIẾT
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (tiết 5)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Tô, viết đúng các vần và các tiếng, từ có vần đã học. Kiểu chữ viết  thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng theo quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở Luyện viết 1 tập 1.
-Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi viết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- Vở Luyện viết tập 1
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên trang (Trang 246)

Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 2025
            Buổi sáng
Tiết 1+2                                               HỌC VẦN
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

Đọc hiểu - viết bài Luyện tập

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
  - Học sinh chép được một đoạn văn ngắn, viết đúng cỡ chữ, đúng kĩ thuật trình bày sạch đẹp.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV in đề cho HS làm

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.

Đề bài

A. Đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt (…./4 điểm)  20 phút
 Câu 1. (1 điểm) Nối ô chữ với hình cho phù hợp

	chim s¬n ca
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C©u 2: ( 1 ®iÓm) Nèi « ch÷ cho phï hîp 
 




C©u 3: (2 ®iÓm) bµi ®äc                        
                                                                   Gµ mÑ

             Gµ mÑ dÉn ®µn con ®i kiÕm ¨n gµ mÑ dÆn dß; 

  -Chí ®i xa nhÐ. 

      Nghe lêi mÑ, ®µn gµ con chØ tha thÈn nhÆt  Ýt h¹t kª, h¹t lóa ë gÇn mÑ.
        H·y khoanh vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :

1. Gµ mÑ dÆn con? 

 A. ®i ch¬i råi vÒ                B. Chí ®i ch¬i xa              C. chØ ®i ch¬i gÇn 
2. Nghe lêi mÑ ®µn gµ lµm g×? 
       A. ch¬i ë gÇn         B. Kh«ng ®i ch¬i xa             C. Tha thÈn ë gÇn mÑ
B.  PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

Tr¨ng ®ªm r»m

Mµn ®ªm phñ kÝn kh¾p chèn. Nhµ nhµ ®· lªn ®Ìn, mÆt tr¨ng nh« lªn.Mét l¸t sau lµ mét nöa qu¶ cÇu ®á

3.GV hướng dẫn học sinh viết bài

4.GV thu chấm bài.

Tiết 3                                                    TOÁN

ÔN TẬP (Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10.

- Củng cố kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một sổ tình huống gắn với thực tế

- Phát triên các NL toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  

Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 108 )

Tiết 4                                        TIẾNG VIÊT (TĂNG)

LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, hiểu và làm đúng các bài tập nối ghép, đọc hiểu.
- Nhớ quy tắc chính tả g/gh, làm đúng bài tập điền chữ còn thiếu vào ô trống
- Nghe – viết đúng câu văn.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đề cho mỗi HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.
2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.

Đề bài

I. Đọc hiểu, kiến thức tiếng Việt 
 C©u 1: Nèi « ch÷ víi h×nh cho phï hîp
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C©u 2: Nèi « ch÷ cho phï hîp 
 




C©u 3: bµi ®äc                        

                                                                   Gµ mÑ

             Gµ mÑ dÉn ®µn con ®i kiÕm ¨n gµ mÑ dÆn dß; 
  -Chí ®i xa nhÐ. 
      Nghe lêi mÑ, ®µn gµ con chØ tha thÈn nhÆt  Ýt h¹t kª, h¹t lóa ë gÇn mÑ.
        H·y khoanh vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :

1. Gµ mÑ dÆn con? 
 A. ®i ch¬i råi vÒ                B. Chí ®i ch¬i xa              C. chØ ®i ch¬i gÇn 

2. Nghe lêi mÑ ®µn gµ lµm g×? 
  A. ch¬i ë gÇn         B. Kh«ng ®i ch¬i xa             C. Tha thÈn ë gÇn mÑ
II. Bµi tËp  

C©u 1. §iÒn vµo chç chÊm g hoÆc gh 
     ……..i  nhí        …….Æp mÆt               con  …...Ñ             ......å  .. …..Ò                              

C©u 2.  §iÒn chữ thÝch hîp vµo chç chÊm .
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con ..........                 ............ng«                ............ngùa                 nhµ ................

C©u 3: ViÕt tiÕng  tÕt, gÊc , bè, b¸t  vµo chç chÊm 
a. Qu¶  …………rÊt ®á.   

b. Em ®i chóc  …………«ng bµ.

c. Em röa  …………gióp mÑ.

d. ….... ®­a em ®i xem phim.
1.HS làm bài.

2.Chấm, chữa bài.

3.Nhận xét tiết kiểm tra.

Buổi chiều
Tiết 1                                                    TẬP VIẾT

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
Luyện làm bài kiểm tra

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
- Nghe viết được và làm đúng các bài tập nối ghép, điền khuyết
- Làm đúng bài tập điền vần em, êm
- Nghe – viết đúng từ, câu văn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Đề cho mỗi HS.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1.GV nêu mục tiêu, yêu cầu tiết kiểm tra.

2.Giải thích đề, hướng dẫn khi có HS thắc mắc vì chưa hiểu đề.
Đề bài
Tieát Taäp Vieát

       Hoâm nay, lôùp em coù tieát taäp vieát. Coâ daïy caû lôùp vieát töø  "chaêm chæ". Coâ vieát leân baûng, caû lôùp chaêm chuù nhìn. Chöõ coâ thaät ñeïp. Beù Chi cuõng muoán vieát ñeïp gioáng coâ. Em naén noùt vieát thaät caån thaän. Coâ chaám vôû, coâ ghi moät doøng chöõ ñoû:"Con vieát ñeïp, coâ khen!"

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu  trả lời đúng.

1. Bài đọc nhắc đến tiết học nào? 

	A. Toán.
C. Tập đọc 
	B. Mỹ thuật.

D. Tập viết.


2. Cô giáo khen Chi điều gì? 

	A. Chăm học.
C. Học giỏi.
	B. Viết chữ đẹp 

D. Ngoan ngoãn. 


3. Viết tên con vật trong mỗi hình sau: 
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            ........................................


.........................................

B.  PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

I. Nghe viÕt: (…… ®iÓm)  - 20 phót  


II. Bµi tËp  ( ……®iÓm)  15 phót

C©u 1. (1 ®iÓm).  §iÒn vµo chç chÊm 
a. ng hay ngh:                      con  ………….é                 Bé bị ………..ã             
b.  on hay an:                      mẹ  c…………                     thôn  b…’…
2. Nối đúng (1 điểm):

	Lớp em
	
	đi tìm mật.

	Bố em  
	
	rất chăm chỉ  


	Đàn ong  
	
	đi làm về muộn.   


C©u 3:(1 ®iÓm).  ViÕt tiÕng gà con, lon ton, em, biển vµo chç chÊm cho phï hîp.
a. Nghỉ hè, cả nhà bé đi nghỉ ở  ……………. em.   

b. Gà mẹ dẫn đàn .. …....………… đi kiếm ăn.

c. Bé …………..……ra tận cửa đón mẹ.

d. ….. ……..chăm chỉ tập viết.

Tiết 2                                           TIẾNG VIÊT (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I.Yêu cầu cần đạt
- Củng cố cho HS nghe chính xác các vần, từ, câu; phân biệt được các vần đã học.
 -Rèn kĩ năng nghe, viết cho HS.
- Giáo dục HS ý thức tự làm bài.
II.Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị giấy viết cho HS

1. GV phát bài kiểm tra

2. HS làm bài kiểm tra

Đề bài

 Câu 1. Nối ô chữ với hình cho phù hợp
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Câu 2.Nối ô chữ cho phù hợp 
 




Câu 3: Bài đọc                      Mïa cèm
        Cèm lµ mãn quµ quý gi¸ tõ lóa nÕp. Tõ x­a cèm ®· lµ thø quµ cña mïa thu thñ ®«. Mïa lµm cèm c¶ xãm th¬m mïi lóa nÕp.

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
A): Cèm cã ë mïa nµo? 
A. Mïa hÌ            B. Mïa thu         C. Mïa ®«ng  

B):  Cèm ®­îc lµm tõ:
A. Lóa nÕp               B. Lóa tÎ              C. C¶ lóa nÕp vµ lóa tÎ
II. Bµi tËp  

C©u 1.§iÒn vµo chç chÊm c hoÆc k 
……..ñ s©m                 ………× l¹               ……..on ngan           tæ …….iÕn            

C©u 2. §iÒn chữ thÝch hîp vµo chç chÊm .
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Con ………             que ………                  em ………..          m× …………
C©u 3: ViÕt tiÕng hµng, gÊc, cá, ­ít  vµo chç chÊm cho phï hîp.
a. Qu¶ .............. chÝn ®á.
b. M­a ……….. s©n nhµ em.
c. Xe chë ………………. vÒ bÕn c¶ng
d. §µn bß ¨n  ……..…….
3. Thu bài và chấm.

4. Nhận xét bài làm, đánh giá thái độ làm bài của HS.

Tiết 3                                              TOÁN (TĂNG)
ÔN LUYỆN TUẦN 17: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
-  Có biểu tượng về khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học: NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1.

   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS đọc các phép tính và tính nhẩm

Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng, trừ  trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).
- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.

    - Cho HS quan sát.

* Bài 2.

- Cho HS làm bài 2: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thể tính nhẩm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tính).

- Ngầm giới thiệu “Tính chất giao hoán của phép cộng” thông qua các ví dụ cụ thể.

- Ngầm giới thiệu quan hệ cộng - trừ.

Chia sẻ truớc lớp. GV cũng có thể nêu thêm một vài phép tính khác để HS cúng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.

* Bài 3.

- Hướng dẫn HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc trừ.

* Bài 4.

- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh.

 Ví dụ: a. Trên sân , có 4 bạn đang ngồi chơi, có thêm 3 bạn chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn?

Thành lập các phép tính: 4 + 3 = 7 hoặc 3 + 4 = 7;

b. Hướng dẫn tương tự

- Nhận xét, chốt đáp án

* Bài 5 : 

- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập

a. Khoanh vào các đồ vật có dạng khối lập phương

b. Khoanh vào đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật.

- Giáo viên cho học sinh quan sát và chia sẻ thêm  các đồ vật xung quanh có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật

 3.Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện 

- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau; đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

- HS thực hiện

- HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau nhận xét về các phép tính trong từng cột chẳng hạn: 

2 + 7 = 9    

7 + 2 = 9

9 – 7 = 2

9 – 2 = 7

-  HS thực hành tính Đổi vở, chữa bài, kiểm tra kết quả các phép tính. Chia sẻ với bạn cách thực hiện tính.

5 + 1 + 1 = 7                6-  2 – 3 = 1

4 + 0 + 2 = 6                10 – 4 – 1= 5

- Chia sẻ trong nhóm.

- Trình bày

- Nhận xét

- Học sinh lắng nghe và nhắc lại yêu cầu

- Học sinh xem hình vẽ và nói cho bạn nghe đồ vật nào có dạng khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

- Đại diện các nhóm lên chia sẻ: 

Khối lập phương: xúc sắc

Khối hộp chữ nhật: Hộp quà, cục tẩy, hộp đồng hồ



Thứ sáu ngày 10 tháng 1 năm 2025

            Buổi chiều
Tiết 1                                                KỂ CHUYỆN
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

Cho HS kế lại chuyện đã học theo tranh vẽ trong SGK.

HS kể - HS khác nhận xét.

*. Cho HS kể câu chuyện em đã được nghe, hoặc được xem trên ti vi.

    HS kế GV và học sinh nhận xét tuyên dương các em.

Tiết 2                                                   HỌC VẦN

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

Cho học sinh đọc bài sau:

1. §äc vÇn 

	¨m
	u«m
	ang
	en
	ung

	up
	at
	©p 
	op
	​¬n


2. §äc tõ 
	     bu«n b¸n
	mïa d​a
	 m¨ng tre
	nµng tiªn

	siªng n¨ng
	hµ ®«ng
	cång chiªng
	giµn m​íp


3. §äc bµi                                

¤ng cña bÐ Hµ   

       ¤ng cña bÐ Hµ ®· lín tuæi. Tãc «ng ®· b¹c, l​ưng «ng ®· cßng. ¤ng b​ưíc ®i chÇm chËm. 

Tiết 3                                  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT SAO
TẬP CHƠI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Tham gia các trò chơi dân gian do lớp tổ chức.

- Tích cực, hồ hởi chơi các trò chơi dân gian.
II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 18

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 19

- Thực hiện dạy tuần 19, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

2.3. Tập chơi các trò chơi dân gian

 - GV hướng dẫn các HS chia sẻ theo tổ, nhóm với một số nội dung:

+ Em hãy kể tên một vài trò chơi dân gian mà em biết. 

+ Ở quê mình các em thường chơi các trò chơi dân gian nào? 

+ Em hãy nêu cách chơi một trò chơi dân gian mà em biết.

- Tập chơi trò chơi dân gian:

+ GV giới thiệu cách chơi, luật chơi các trò chơi: Lặc lò cò, Ô ăn quan, Bịt mắt bắt dê. 

+ GV chia lớp thành một vài nhóm. 

+ Các nhóm thực hành luân phiên chơi các trò chơi dân gian.
	 

- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- HS chia sẻ trong tổ các trò chơi dân gian theo gợi ý của GV.

+ HS lắng nghe

+ Chia theo bàn

+ Chơi trò chơi theo hướng dẫn.



Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2025

            Buổi sáng (Dạy bù nghỉ Tết dương lịch)
Tiết 3                                                     ĐẠO ĐỨC

THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  
Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:

- Được củng cố, mở rộng hiểu biết về các chuẩn mực thực hiện nội quy trường, lớp; sinh hoạt nền nếp; tự chăm sóc bản thân; tự giác làm việc của mình và yêu thương gia đình.

· Hành vi thực hiện nội quy; sinh hoạt nền nếp; tự chăm sóc bản thân; tự giác làm việc của mình và yêu thương gia đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Máy tính, học liệu điện tử

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Soạn dạy theo SGV Đạo đức (Trang 64)

Tiết 4                                                  ĐẠO ĐỨC
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau:

- Được củng cố, mở rộng hiểu biết về các chuẩn mực thực hiện nội quy trường, lớp; sinh hoạt nền nếp; tự chăm sóc bản thân; tự giác làm việc của mình và yêu thương gia đình.

- Hành vi thực hiện nội quy; sinh hoạt nền nếp; tự chăm sóc bản thân; tự giác làm việc của mình và yêu thương gia đình.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Đạo đức (Trang 64 )

                                                  Duyệt bài, ngày 3 tháng 1 năm 2025
                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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